


KẾ HOẠCH THÁNG  3/2026
CHỦ ĐỀ: “CÁC LOẠI RAU – QUẢ”
(Thực hiện 04 tuần từ ngày 09/3 đến ngày 3/4/ 2026)
I.  MỤC TIÊU
1. Lĩnh vực phát triển thể chất.
1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- MT8. Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm nát, có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau 
- MT10. Trẻ biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.                                
- MT11. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước).
- MT12. Trẻ biết tránh vật dụng, nơi nguy hiểm (Phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun...) khi được nhắc nhở.
-  MT13. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm (Sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế...) khi được nhắc nhở. 
1.2. Phát triển vận động
- MT1. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
+ Trẻ biết bắt trước một số động tác theo cô: giơ cao tay- đưa về phía trước - sang ngang. 
- MT4. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò, trườn, chui qua vòng, qua vật cản, cổng.
- MT5. Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động, ném, đá bóng xa (1.2-1.5m).
- MT6. Trẻ biết nhặt được các vật nhỏ bằng 2 ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động. 
- MT7. Trẻ biết tháo lắp, lồng được 3 - 4 hộp tròn, vuông,  xếp chồng 2 - 3 khối trụ.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức.
- MT18. Trẻ biết chỉ, lấy và nói được tên   rau, hoa quả quen thuộc với trẻ theo yêu cầu của người lớn.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.
1.1. Nghe
- MT20. Trẻ biết thực hiện được các yêu cầu đơn giản: đi đến đây, đi rửa tay...
- MT21. Trẻ hiểu được từ “Không”, dừng hành động khi nghe “Không được lấy!”, “Không được sờ!”...
- MT22. Trẻ trả lời được câu hỏi đơn giản của người lớn như Ai đây?, Cái gì đây?, Quả gì đây? .
1.2. Nói
- MT24. Trẻ đọc tiếp tiếng cuối của câu thơ khi nghe các bài thơ quen thuộc.
- MT25. Trẻ nói được câu đơn 2 - 3 tiếng: Con đi chơi, bóng đá, mẹ đi làm...
4. Lĩnh vực PTTCKNXH-TM
- MT 29. Trẻ cảm nhận và biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi của mình. 
- MT31. Trẻ làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn như chào tạm biệt khi được nhắc nhở.
- MT34. Trẻ thích nghe hát, hát theo và vận động theo nhạc (Dậm chân, lắc lư, vỗ tay...)
- MT35. Trẻ thích vẽ, xem tranh.
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu:
- Trẻ biết tập các động tác cùng cô
- Trẻ nói được tên và một số đặc điểm cơ bản của  bắp cải và xu hào.
- Trẻ nói được tên bài thơ “Cây bắp cải”
- Trẻ biết cách xâu xen kẽ các lá màu xanh, màu vàng thành vòng.
- Trẻ hát được theo cô từ cuối của câu hát.
Trẻ biết cầm bóng để ném về phía trước
- Trẻ nhận biết được tên quả cà chua, quả đậu que và một vài đặc điểm rõ nét của quả cà chua, quả đậu que
- Trẻ biết tên truyện và nắm được nội dung bài
- Trẻ biết cầm dây và hạt để xâu các hạt vào dây thành vòng
- Trẻ hát được theo cô từ cuối của câu hát.
2. Chuẩn bị .
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động khám phá. 
- Sưu tầm các loại sách, báo tranh ảnh , các bài hát, bài thơ , câu chuyện  có liên quan đến chủ đề  rau củ quả.
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Tranh ảnh, Bài thơ, câu truyện. Bài hát trong chủ đề.
- Cô và trẻ trò chuyện về  các loại rau củ quả.
- Cô cho trẻ xem tranh về các loại rau củ quả.
- Cho trẻ  nghe hát bài hát “Cây bắp cải. quả .” sau đó cùng trẻ trò chuyện về chủ đề.
- Đồ chơi các góc.
- Dụng cụ vệ sinh đồ trang trí lớp.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Bảng, đất nặn. dụng cụ âm nhạc.... 
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về các loại rau củ quả.
- Cô cho trẻ xem tranh sau đó hỏi trẻ trong bức tranh có  nói về ngày gì.
- Cho trẻ hát bài hát “Cây bắp cải. quả” sau đó cùng trẻ trò chuyện về chủ đề.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC



	Hoạt động
	
Tuần 1 và 3
	Tuần 2 và 4
	Điều chỉnh

	Đón trẻ, TC
	- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh,, tạo không khí thoải mái cho trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định.
- Cô gần gũi, trò chuyện với trẻ về các loại rau – hoa quả

	TD sáng
	Tập với bài: Cây cao cây thấp.
* Yêu cầu :
 Trẻ biết tập các động tác kết hợp với bài “Em yêu cây xanh”. 
* Chuẩn bị:
 Sân tập, sắc xô.
* Tiến hành:
- HĐ 1: Gây hứng thú- Khởi động: 
Cô và trẻ hát bài “Em yêu cây xanh” đi chậm, đi nhanh, chạy… rồi đứng thành vòng tròn.  
- HĐ 2: BTPTC : Tập với bài “ Cây cao cây thấp”.
   + ĐT 1: Cây cao: 2 tay giơ  lên cao.
   + ĐT 2: Hái quả: Cúi khom người về trước, tay vờ ngắt quả.
   + ĐT 3: Cây thấp: Ngồi xuống.
    Mỗi động tác tập 3- 4 lần.
- HĐ 3: Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1 -2 vòng sau đó chuyển sang hoạt động khác.  

	Chơi -Tập có chủ định
	Thứ 2
	LVPTTC
- VĐCB: 
Bò về phía trước có mang vật trên lưng.
	LVPTTC
- VĐCB: Ném bóng về phía trước

	

	
	Thứ3
	LVPTNT
- Nhận biết: bắp cải – xu hào
	LVPTNT
Nhận biết: quả đậu – quả cà chua
	

	
	Thứ 4
	LVPTNN
-  Thơ: Cây bắp cải
	LVPTNN
-  Truyện “Cây táo”
	

	
	Thứ
5
	LVPTTCKNXH và TM
Xâu lá thành vòng
	LVPTTCKNXH và TM
 Xâu vòng màu đỏ tặng bạn búp bê
	

	
	Thứ
6
	LVPTTCKNXH và TM
- Nghe hát: Cây bắp cải
	LVPTTCKNXH và TM
Nghe hát: Quả
	

	Chơi - tập ở các góc
	1. * Góc bé thao tác vai: 
- Tuần 1 và  3 : Chơi với búp bê bán hàng đồ dùng, đồ chơi trong lớp học,….
- Tuần 2 và 4: Chơi với búp bê, bế em, nấu ăn bán hàng
a. Mục đích, yêu cầu: 
+ Trẻ biết chơi cùng với búp bê, biết bế búp bê, ru em ngủ, bế em đi chơi, chơi cùng bạn.
+ Trẻ biết vui vẻ, niềm nở mời khách mua hàng, nhận tiền và cám ơn khách, người mua hàng biết trả tiền, nhận hàng.
b. Chuẩn bị: 
+ Búp bê, bát, thìa, giường, các loại quả, bàn, khăn lau…
+ Các loại đồ dùng, đồ chơi: bóng, lắp ghép, xếp hình,…
c. Cách chơi: 
+ Biết bế búp bê cho em ăn, ru em ngủ, bế em đi chơi.
+ Biết mời khách mua hàng, nhận tiền và cám ơn khách, người mua hàng biết trả tiền, nhận hàng.
2. *Góc nghệ thuật:
-Tuần 1 và 3. Xem tranh ảnh về  các loại rau củ quả. 
 tranh minh hoạ bài thơ “Hoa kết trái và ” câu truyện “cây táo.”
-Tuần 2 và 4. Tranh ảnh, lô tô về  các loại  rau củ quả. .
*Yêu cầu: Trẻ cố gắng biết cách chơi theo góc, không di chuyển đồ chơi ở góc, không vứt ném đồ chơi.
* Chuẩn bị đồ chơi: Tranh ảnh về các loại rau củ quả, tranh minh hoạ bài thơ  bài thơ “Hoa kết trái và ” câu truyện “cây táo.”
*Cách chơi: Trẻ giơ tranh và gọi tên hình ảnh, hoạt động trong tranh.
3 Góc hoạt động với đồ vật:
- Tuần 1 và  3:  HĐVĐV:  Xâu lá thành vòng
- Tuần 2 và  4:  HĐVĐV:   Xâu vòng màu đỏ tặng bạn búp bê
-  Yêu cầu: Trẻ biết cách xâu những quả và những chiếc lá lại thành chiếc vòng và biết xếp cạnh, xếp chồng các khối gỗ tạo thành khuôn viên trại giống trồng rau.
- Chuẩn bị: Dây, quả, lá, để trẻ xâu vòng, khối gỗ, bát cây rau...
- Cách chơi: Trẻ biết cầm dây xâu qua lỗ lá, quả rồi buộc hai đầu dây tạo thành vòng. Trẻ biết sử dụng các khối gỗ xếp chồng, xếp sát cạnh tạo thành khuôn viên trại giống trồng rau sau đó đặt bát cây rau vào trong khuôn viên. 
4 Góc chơi vận động:
-Tuần 1 và 3   Bò về phía trước có mang vật trên lưng . 
-Tuần 2 và  4.    Ném bóng về phía trước
* Chuẩn bị đồ chơi: Bóng, lá,  và một số đồ chơi các loại rau củ quả
* Yêu cầu: Trẻ chơi với đồ chơi bên cạnh bạn không tranh đồ chơi của bạn
* Cách chơi
Trò chuyện với trẻ về các loại rau củ quả. 
- Cô giới thiệu về các góc chơi, cho trẻ đi thăm quan các góc chơi.
- Cụ thể hỏi ý tưởng chơi của trẻ
- Cô động viên từng góc chơi, nhắc nhở trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi quy định, sau đó hướng trẻ sang hoạt động khác.
Rèn cho trẻ kỹ năng lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinhđúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn.
- Luyện tập cho trẻ kĩ năng tự cầm thìa xúc ăn, ăn gọn gàng sạch sẽ.

	Chơi - Tập  buổi chiều
	Thứ 2
	- Nghe đọc thơ “Cây bắp cải”
- TCDG: Chi chi chành chành
	- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	- TCDG Thả đỉa ba ba
- Chơi theo ý thích

	- Nghe kể chuyện “Cây táo”
- TCDG Dung dăng dung dẻ
	

	
	Thứ 4
	- Nghe hát “Cây bắp cải”
- TC “Gà trong vườn rau
	- Nghe hát “Quả”
- TC: Bóng tròn to
	

	
	Thứ
5
	- TC: Gieo hạt
- Chơi theo ý thích
	- TC: Gà trong vườn rau.
- Chơi tự do theo ý thích

	

	
	Thứ
6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	






